 I. DANH SÁCH GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DO BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CẤP NĂM 2009
	TT
	Số Giấy phép
	Ngày cấp
	Loại khoáng sản
	Khu vực khai thác
	Tỉnh
	Thời hạn (năm)
	Trữ lượng được khai thác
	Công suất
	Đơn vị được phép khai thác
	Ghi chú

	1. 
	133/GP-BTNMT
	05/02/2009
	nước khoáng
	lỗ khoa LKSP4 thuộc xã Khánh Hậu, thị xã Tân An, tỉnh Long An
	Long An
	14
	
	750m3
	Công ty TNHH Lavie
	Cục ĐC&KSVN ký TUQ Bộ trưởng

	2. 
	183/GP-BTNMT (chuyển nhượng Quyền KT  GPKT số 2077/GP-BTNMT ngày 14/12/2007)
	16/02/2009
	Ilmenit, zircon, rutil
	Suối Nhum, xã Tiến Thành, TP Phan Thiết và xã Thuận Qúy, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận
	Bình Thuận
	3 năm 8 tháng
	256.965 tấn
	60.000 tấn/năm
	Công ty cổ phần Đầu tư Khoáng sản Bình Thuận
	Bộ TN&MT ký 

	3. 
	198/GP-BTNMT
	19/02/2009
	Đá hoa
	Thôn Trung Thành, xã Minh Tiến, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
	Yên Bái
	30
	4.315.800 m3
	152.600 m3/năm
	Công ty TNHH Quảng Phát
	Cục ĐC&KSVN ký TUQ Bộ trưởng

	4. 
	204/GP-BTNMT
	20/02/2009
	Đá hoa
	Thung Mây thuộc xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An
	Nghệ An
	29 năm
	Đá ốp lát:2.198.000 m3; Đá bột cacbonat canxi: 14.000.000
	78.500 m3/ năm; Đá ốp lát: 500.000 tấn/năm
	Công ty TNHH Hoàng Danh
	Cục ĐC&KSVN ký TUQ Bộ trưởng

	5. 
	205/GP-BTNMT
	20/02/2009
	Đá hoa
	Lèn Bút thuộc xã Tân Xuân và xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An
	Nghệ An
	29
	Đá ốp lát: 1.932.000 m3; Đá bột cacbonat canxi: 13.160.000
	69.000 m3/ năm; Đá ốp lát: 470.000 tấn/năm
	Công ty TNHH Tín Hoằng
	Cục ĐC&KSVN ký TUQ Bộ trưởng

	6. 
	222/GP-BTNMT
	24/02/2009
	Sắt
	Thạch Hải, Thạch Đỉnh và Thạch Khê, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	Hà Tĩnh
	30
	230.000.000
	Năm 5-10: 5.000.000 tấn/ năm; 11-30: 10.000.000 t/n
	Công ty cổ phần Sắt Thạch Khê
	Bộ TN&MT ký

	7. 
	223/GP-BTNMT
	25/02/2009
	apatit
	Các khai trường 8B, 9/37, thuộc xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, khai trường 7 thuộc xã Cam Đường, thành phố Lào Cai; khai trường 21 thuộc xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
	Lào Cai
	4 năm 
	6.244.550 tấn
	617.000 t/n
	Công ty TNHH Một thành viên Apatit Việt Nam
	Cục ĐC&KSVN ký TUQ Bộ trưởng

	8. 
	371/GP-BTNMT
	06/3/2009
	Đá hoa
	Kẻ Bục, xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An
	Nghệ An
	28
	2.682.771 m3
	100.000
m3/năm
	Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Kim Việt
	Cục ĐC&KSVN ký TUQ Bộ trưởng

	9. 
	422/GP-BTNMT
	11/3/2009
	Titan-zircon
	Mỹ Thành 3, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
	Bình Định
	14 năm
	322.110 tấn
	Năm 1-13: 24.150 t/n; Năm 14: 8.160 t/n
	Công ty cổ phần Khoáng sản Biotan
	Bộ TN&MT ký

	10. 
	861/GP-BTNMT
	07/5/2009
	Đá hoa
	Thung Nậm và Thung Hẹo thuộc xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
	Nghệ An
	29 
	Đá ốp lát: 5.569.519 m3; Đá làm bột cacbonat canxi
	202.500 m3/năm; 484.200 tấn/năm
	Công ty TNHH Đá Phủ Quỳ
	Cục ĐC&KSVN ký TUQ Bộ trưởng

	11. 
	871/GP-BTNMT
	08/5/2009
	Sắt
	Sàng Thần thuộc xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang
	Hà Giang
	30
	21.878.792 tấn
	740.648 tấn/năm
	Công ty cổ phần Đầu tư khoáng sản An Thông
	Bộ TN&MT ký

	12. 
	872/GP-BTNMT
	08/5/2009
	Sắt
	Tùng Bá, thuộc xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
	Hà Giang
	12
	2.853.205 tấn
	250.00 tấn/năm
	Công ty cổ phần Đầu tư khoáng sản An Thông
	Bộ TN&MT ký

	13. 
	972/GP-BTNMT
	27/5/2009
	Đá hoa
	Bản Duộc, xã Liên Hợp, huyện  Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
	Nghệ An
	29
	.đá ốp lát: 3567200 m3; bột cacbonatcanxi:27412560 tấn
	Đá ốp lát: 127400 m3năm; bột cacbonat canxi: 979200 tấn/năm
	Tổng Công ty cổ phần Thương mại Xây dựng
	Cục ĐC&KSVN ký TUQ Bộ trưởng

	14. 
	1057/GP-BTNMT
	10/6/2009
	Đá vôi XM
	Đồng Chuỗng, xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
	Thái Nguyên
	30
	27155000 tấn
	Năm 2-4: 385000 t/n; Năm 5-30: 1000000 t/n
	Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp mỏ Việt Bắc - TKV
	Cục ĐC&KSVN ký TUQ Bộ trưởng

	15. 
	1554/GP-BTNMT (chuyển nhượng GP số 194/GP-BTNMT ngày 30/01/2008 của Công ty TNHH MTV Đông Trường Sơn)
	13/8/2009
	Đá vôi
	Khối D- Tân Lâm, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
	Quảng Trị
	19 (hết 30/1/2038)
	16.127.000 tấn
	541.800t/n
	Công ty cổ phần Đầu tư ROLI
	Cục ĐC&KS VN ký TUQ Bộ trưởng

	16. 
	1555/GP-BTNMT
	13/8/2009
	Than
	V.3, V.4, V.5, V.6, V.7, V. 8, V.9 thuộc khu vực Uông Thượng, phường Vàng Danh, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
	Quảng Ninh
	12.5
	6.250.000 tấn
	500.000 t/n
	Công ty TNHH MTV Than Uông Bí
	Cục ĐC&KS VN ký TUQ Bộ trưởng

	17. 
	1556/GP-BTNMT (chuyển nhượng GP số 1529/GP-BTNMT ngày 03/11/2004 của Tổng Công ty CP XNK &XD VN)
	13/8/2009
	Đá vôi
	Mỏ Quang Hanh II, phường Quang Hanh, thị xã Cẩm phả, tỉnh Quảng Ninh
	Quảng Ninh
	Hết năm 2034
	65.000.000 tấn
	2.600.000 t/n
	Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm phả
	Cục ĐC&KS VN ký TUQ Bộ trưởng

	18. 
	1557/GP-BTNMT (chuyển nhượng GP số 1175/GP-BTNMT ngày 06/8/2007 của Tổng Công ty CP XNK &XD VN)
	13/8/2009
	Đá sét
	Mỏ Sét Hà Chanh, xã Cộng Hòa, thị xã Cẩm phả, tỉnh Quảng Ninh
	Quảng Ninh
	Hết năm 2034
	65.000.000 tấn
	2.600.000 t/n
	Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm phả
	Cục ĐC&KS VN ký TUQ Bộ trưởng

	19. 
	1684/GP-BTNMT 
	28/8/2009
	Đá granit
	Mỏ Tân Dân, xã Vạn Thắng và xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
	Khánh Hòa
	30 năm 
	720.000 m3
	24.000 m3/năm 
	Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Khánh Hòa
	Cục ĐC&KS VN ký TUQ Bộ trưởng

	20. 
	1687/GP-BTNMT 
	28/8/2009
	sét
	Yên Mỹ, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh
	Quảng Ninh
	30 năm 
	15.297.280 tấn
	516.800 tấn/ năm
	Công ty cổ phần Xi măng Thăng Long
	Cục ĐC&KS VN ký TUQ Bộ trưởng

	21. 
	1696/GP-BTNMT 
	28/8/2009
	Đá hoa
	Thung Phá Nghiễn, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
	 Nghệ An
	30 năm 
	Đá ốp lát: 4873.356 m3; bột cacbonatcanxi: 13.839.305 tấn
	187.600 m3/năm; bột cacbonatcanxi: 532.620 tấn/năm
	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Lam Hồng
	Cục ĐC&KS VN ký TUQ Bộ trưởng

	22. 
	    1707/GP-BTNMT 
	31/8/2009
	than
	Vỉa 27, 29 và 32 khối Bắc mỏ Đông Tràng Bạch thuộc xã Phương Đông và phường Thanh Sơn, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
	Quảng Ninh
	Hết năm 2025
	2.714.370 tấn
	N1: 105.000; N2: 195.000; N3-10: 250.000; N11: 160.000; N12: 130.000; N13: 106.000;  N14: 15.000
	Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
	Cục ĐC&KS VN ký TUQ Bộ trưởng

	23. 
	    1708/GP-BTNMT 
	31/8/2009
	Đá vôi
	Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
	Thừa Thiên Huế
	30 năm
	49.959.788
	1.752.975 tấn/năm
	Công ty cổ phần Xi măng Đồng Lâm
	Cục ĐC&KS VN ký TUQ Bộ trưởng

	24. 
	    1709/GP-BTNMT 
	31/8/2009
	Đá sét
	Xã Phong Xuân và Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
	Thừa Thiên Huế
	30 năm
	9574772 tấn
	332073 tấn/năm
	Công ty cổ phần Xi măng Đồng Lâm
	Cục ĐC&KS VN ký TUQ Bộ trưởng

	25. 
	1738/GP-BTNMT
	01/9/2009
	Đá hoa
	Bản Nghè, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
	Yên Bái
	30 năm
	14.575.709 tấn
	500.000 tấn/ năm
	Công ty TNHH Xây dựng sản xuất và Thương mại dịch vụ Hùng Đại Sơn
	Cục ĐC&KS VN ký TUQ Bộ trưởng

	26. 
	1994/GP-BTNMT
	15/10/2009
	Thiếc- wonfram
	Tả Phìn - Tả Cô Ván, xã Hố Quáng Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
	Hà Giang
	13
	1.024,86 tấn
	85,4 tấn/năm
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Giang Sơn
	

	27. 
	1992/GP-BTNMT
	15/10/2009
	Đá vôi Xi măng
	Lèn Đứt Chân, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
	Quảng Bình
	30
	60.663.000 tấn
	2.190.000 tấn/năm
	Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Việt Nam
	


II. DANH SÁCH GIẤY PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN DO BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CẤP NĂM 2009
	TT
	Số Giấy phép
	Ngày cấp
	Loại khoáng sản
	Khu vực thăm dò
	Tỉnh
	Đơn vị được phép thăm dò
	Thời hạn (tháng)
	Ghi chú

	1
	32 /GP-BTNMT
	08/01/2009
	thiếc
	thung Pu Bò, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An;
	Nghệ An
	Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Trường Sơn 
	24
	Bộ TN&MT ký

	2
	33 /GP-BTNMT
	08/01/2009
	Đá quý

(opan-caxedoan)
	các khu vực thuộc xã Đăk Lao, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông
	Đăk Nông
	Công ty Lâm nghiệp Đăk Mil 
	10
	Bộ TN&MT ký

	3
	34 /GP-BTNMT
	08/01/2009
	titan - zircon 
	Mỹ Thắng 5, xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
	Bình Định
	Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản VICO Bình Định 
	24
	Bộ TN&MT ký

	4
	40 /GP-BTNMT
	08/01/2009
	Bauxit
	Đại Tổng và Ma Lip, xã Nội Thôn, huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng
	Cao Bằng
	Công ty cổ phần khoáng sản và công nghiệp Cao Bằng
	24
	Bộ TN&MT ký

	5
	68 /GP-BTNMT
	13/01/2009
	gabro
	Xã Sơn Xuân, huyện Sơn Hoà tỉnh Phú Yên
	Phú Yên
	Công ty sản xuất đá Granit (TNHH)
	12
	Cục ĐC&KS VN ký TUQ Bộ trưởng

	6
	194/GP-BTNMT
	18/02/2009
	nước khoáng
	 Các lỗ khoan LKN1, LKN2 thuộc phường Cẩm Thuỷ, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
	Quảng Ninh
	Công ty TNHH Hương Hải
	12
	Cục ĐC&KS VN ký TUQ Bộ trưởng

	7
	207/GP-BTNMT
	20/02/2009
	Cao lanh - felspat
	Bình Man, xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
	Tuyên Quang
	Công ty TNHH Đại An
	12
	Cục ĐC&KS VN ký TUQ Bộ trưởng

	8
	470/GP-BTNMT
	16/03/2009
	bauxit
	Nhân Cơ, tỉnh Đăk Nông
	Đăk Nông
	Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam
	24
	Bộ TN&MT ký

	9
	662/GP-BTNMT
	03/04/2009
	Sắt
	Làng Vinh, xã Võ Lao và mỏ Sắt Làng Cọ, xã Văn Sơn, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
	Lào Cai
	Công ty cổ phần Khoáng sản 3
	24
	Bộ TN&MT ký

	10
	663/GP-BTNMT
	03/04/2009
	Titan 
	Phổ Thịnh, thuộc xã Xuân Phổ và Xuân Hải, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	Hà Tĩnh
	Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh
	18
	Bộ TN&MT ký

	11
	669/GP-BTNMT
	03/04/2009
	Sắt
	Cao Vinh và Khuôn Làng, mỏ Tùng Bá, xã An Thái, huyện Quản Bạ và các xã Thuận Hoà, Tùng Bá, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
	Hà Giang
	Công ty cổ phần đầu tư Khoaáng sản An Thông
	24
	Bộ TN&MT ký

	12
	678/GP-BTNMT
	08/04/2009
	Thiếc
	gốc Suối Bắc, xã Châu Hồng và Châu Thành, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
	Nghệ An
	Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh
	24
	Bộ TN&MT ký

	13
	772/GP-BTNMT
	24/4/2009
	felspat
	Thôn 3, 4, xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam
	Quảng Nam
	Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương
	20
	Cục ĐC&KS VN ký TUQ Bộ trưởng

	14
	773/GP-BTNMT
	24/4/2009
	Sericit
	Sơn Bình thuộc các xã Sơn Trà, Sơn Bình, huyện Hương Sơn và xã Ân Phú, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	Hà Tĩnh
	Công ty cổ phần Đầu tư  Vạn Xuân
	12
	Cục ĐC&KS VN ký TUQ Bộ trưởng

	15
	782/GP-BTNMT
	28/4/2009
	Đá hoa
	Liễu Đô 2, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
	Yên Bái
	Công ty TNHH Khai thác và chế biến đá Việt Long
	24
	Cục ĐC&KS VN ký TUQ Bộ trưởng

	16
	860/GP-BTNMT
	07/5/2009
	Đá hoa
	Thung Sánh Tái 2, xã Liên Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
	Nghệ An
	Công ty cổ phần Khoáng sản Hà An
	12
	Cục ĐC&KS VN ký TUQ Bộ trưởng

	17
	862/GP-BTNMT
	07/5/2009
	Đá hoa
	Xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
	Nghệ An
	Công ty TNHH Long Vũ
	24
	Cục ĐC&KS VN ký TUQ Bộ trưởng

	18
	863/GP-BTNMT
	07/5/2009
	Vôi, sét, laterit
	Minh Tâm, xã Minh Tâm, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước
	Bình Phước
	Công ty cổ phần Miền Đông
	12
	Cục ĐC&KS VN ký TUQ Bộ trưởng

	19
	904/GP-BTNMT
	15/5/2009
	Sét
	Tân Lập - Phương Nam 3, xã Phú Lạc, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
	Thái Nguyên
	Công ty cổ phần Vật liệu chịu lửa Thái Nguyên
	12
	Cục ĐC&KS VN ký TUQ Bộ trưởng

	20
	905/GP-BTNMT
	15/5/2009
	Đá hoa
	Thung Xán II, xã Liên Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
	Nghệ An
	Công ty TNHH Thành Trung
	12
	Cục ĐC&KS VN ký TUQ Bộ trưởng

	21
	906/GP-BTNMT
	15/5/2009
	Đá hoa
	Kèn Cò Phạt, xã Liên Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
	Nghệ An
	Công ty cổ phần An Sơn
	12
	Cục ĐC&KS VN ký TUQ Bộ trưởng

	22
	927/GP-BTNMT
	19/5/2009
	Titan-zircon
	Mỹ Thắng 3, xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ và khu vực Cát Hải, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
	Bình Định
	Công ty cổ phần Tín Hưng
	18
	Bộ TN&MT ký

	23
	995/GP-BTNMT
	28/5/2009
	Đá hoa
	Núi Phá Bang, thung Hang Cảng, xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
	Nghệ An
	Công ty cổ phần Trung Đức
	12
	Cục ĐC&KS VN ký TUQ Bộ trưởng

	24
	996/GP-BTNMT
	28/5/2009
	Đá hoa
	Liễu Đô 4, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
	Yên Bái
	Công ty TNHH Khai thác và chế biến đá Tường Phú
	24
	Cục ĐC&KS VN ký TUQ Bộ trưởng

	25
	1056/GP-BTNMT
	10/6/2009
	Đá hoa
	Liễu Đô 3, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
	Yên Bái
	Công ty cổ phần khoáng sản và xây dựng Hà Nội
	18
	Cục ĐC&KS VN ký TUQ Bộ trưởng

	26
	1093/GP-BTNMT
	16/6/2009
	Cao lanh
	ấp 1 và ấp 6, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
	Bình Phước
	Công ty cổ phần khoáng sản và xây dựng Bình Dương 
	6
	Cục ĐC&KS VN ký TUQ Bộ trưởng

	27
	1094/GP-BTNMT
	16/6/2009
	đất hiếm
	Yên Phú, xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
	Yên Bái
	Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương
	24
	Bộ TN&MT ký

	28
	1095/GP-BTNMT
	16/6/2009
	Titan-zircon
	Mỹ An 4, xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
	Bình Định
	Công ty cổ phần Khoáng sản Việt Phát
	12
	Bộ TN&MT ký

	29
	1101/GP-BTNMT
	16/6/2009
	Đá hoa
	Nam Khau Ca, xã An Phú, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
	Yên Bái
	Công ty cổ phần Đầu tư, Xây dựng và khai thác mỏ VINAVICO
	12
	Cục ĐC&KS VN ký TUQ Bộ trưởng

	30
	1102/GP-BTNMT
	16/6/2009
	Đá hoa
	Xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
	Nghệ An
	Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế và tư vấn đầu tư  INVENCON
	24
	Cục ĐC&KS VN ký TUQ Bộ trưởng

	31
	1127/GP-BTNMT
	19/6/2009
	Đá hoa
	Lèn Kẻ Bút 2, xã Tân Xuân và xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An
	Nghệ An
	Công ty cổ phần Hoá chất Minh Đức
	12
	Cục ĐC&KS VN ký TUQ Bộ trưởng

	32
	1129/GP-BTNMT
	19/6/2009
	Titan - zircon
	Mỹ Thắng 6, xã Mỹ Thắng và Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
	Bình Định
	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển MTC
	15
	Bộ TN&MT ký

	33
	1131/GP-BTNMT
	22/6/2009
	Đồng
	Nậm Kinh, xã Căn Co, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu
	Lai Châu
	Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Minh Đức
	24
	Bộ TN&MT ký

	34
	1194/GP-BTNMT
	01/7/2009
	Titan - zircon
	Long Sơn - Suối Nước, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
	Bình Thuận
	Công ty TNHH Phú Hiệp
	12
	Bộ TN&MT ký

	35
	1475/GP-BTNMT
	30/7/2009
	vàng gốc
	Bản Sàn, xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An
	Nghệ An
	Công ty cổ phần Khoáng sản Kim Sơn
	24
	Cục ĐC&KS VN ký TUQ Bộ trưởng

	36
	1574//GP-BTNMT
	14/8/2009
	bauxit
	Gia Nghĩa 2, tỉnh Đăk Nông
	Đăk Nông
	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
	24
	Cục ĐC&KS VN ký TUQ Bộ trưởng

	37
	1582/GP-BTNMT
	14/8/2009
	Thiếc
	Suối Giang, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận
	Ninh Thuận
	Công ty cổ phần Khoáng sản Trường Quang
	24
	Cục ĐC&KS VN ký TUQ Bộ trưởng

	38
	1583/GP-BTNMT
	14/8/2009
	Nước khoáng
	Lỗ khoan (SB1, SB2) thuộc xã Sào Báy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	Hòa Bình
	Công ty cổ phần thương mại du lịch Lạc Hồng
	12
	Cục ĐC&KS VN ký TUQ Bộ trưởng

	39
	1683/GP-BTNMT
	28/8/2009
	Đá hoa
	Thung Lộ, xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An
	Nghệ An
	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quốc tế Vũ Hoàng
	24
	Cục ĐC&KS VN ký TUQ Bộ trưởng

	40
	1685/GP-BTNMT
	28/8/2009
	Nước khoáng
	TD1, TD2, thuộc xã Tản ĐÀ, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
	Hà Nội
	Công ty cổ phần Du lịch Tản Đà
	12
	Cục ĐC&KS VN ký TUQ Bộ trưởng

	41
	1686/GP-BTNMT
	28/8/2009
	Đá hoa
	Mò Nưng, xã Liên Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
	Nghệ An
	Công ty cổ phần Khai thác và Xuất nhập khẩu Khoáng sản Thiên Long
	24
	Cục ĐC&KS VN ký TUQ Bộ trưởng

	42
	1688/GP-BTNMT
	28/8/2009
	Đá hoa
	Thung Có, xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An
	Nghệ An
	Công ty cổ phần Thương mại Kim Vinh
	24
	Cục ĐC&KS VN ký TUQ Bộ trưởng

	43
	1702/GP-BTNMT
	31/8/2009
	Đá hoa
	Núi Phá Thăm, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
	Nghệ An
	Công ty cổ phần Đá Châu Á
	12
	Cục ĐC&KS VN ký TUQ Bộ trưởng

	44
	1703/GP-BTNMT
	31/8/2009
	Cao lanh - felspat
	Thôn Phú Đa, thôn Đồng Phú, xã Hào Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
	Tuyên Quang
	Công ty TNHH Hiệp Phú
	12
	Cục ĐC&KS VN ký TUQ Bộ trưởng

	45
	1704/GP-BTNMT
	31/8/2009
	Cao lanh - felspat
	Thôn Đồng Bến, thôn Phúc Long, xã Thành Long, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
	Tuyên Quang
	Công ty TNHH Sơn Lâm CĐP
	12
	Cục ĐC&KS VN ký TUQ Bộ trưởng

	46
	1705/GP-BTNMT
	31/8/2009
	mangan
	Hát Pan - Tà Man, xã Ngọc Khê và xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
	Cao Bằng
	Công ty cổ phần Khoáng sản và Công nghiệp Cao Băng
	24
	Cục ĐC&KS VN ký TUQ Bộ trưởng

	47
	1706/GP-BTNMT
	31/8/2009
	Cao lanh
	Đồng Gianh thuộc xã Bình Yên, xã Lương Thiện và xã Tân Trào,  huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quan
	Tuyên Quang
	Công ty cổ phần sản xuất thương mại Lộc Phát
	12
	Cục ĐC&KS VN ký TUQ Bộ trưởng

	48
	1725/GP-BTNMT
	01/9/2009
	Nước khoáng 
	Lỗ khoan BN1, Ba Ngòi, thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
	Khánh Hòa
	Công ty Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASC))
	12
	Cục ĐC&KS VN ký TUQ Bộ trưởng

	49
	1726/GP-BTNMT
	01/9/2009
	Đá vôi
	Thôn Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
	Hà Nam
	Công ty cổ phần Xi măng Tràng An
	12
	Cục ĐC&KS VN ký TUQ Bộ trưởng

	50
	1727/GP-BTNMT
	01/9/2009
	Đá hoa
	Bản Ngọc, xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
	Nghệ An
	Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu
	12
	Cục ĐC&KS VN ký TUQ Bộ trưởng

	51

	1728/GP-BTNMT
	01/9/2009
	Đá hoa
	Đồi Eo Cát, xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An
	Nghệ An
	Tổng công ty Đông Bắc
	12
	Cục ĐC&KS VN ký TUQ Bộ trưởng

	52
	1729/GP-BTNMT
	01/9/2009
	Đá vôi
	Thanh Tân, xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh  Hà Nam
	Hà Nam
	Công ty TNHH MTV Đầu tư Vinashin
	09
	Cục ĐC&KS VN ký TUQ Bộ trưởng

	53
	1753/GP-BTNMT
	04/9/2009
	Sắt 
	Núi 300, xã Hưng Thịnh và xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
	Yên Bái
	Công ty cổ phần đầu tư khai khoáng Minh Đức
	24
	Cục ĐC&KS VN ký TUQ Bộ trưởng

	54
	1774/GP-BTNMT
	11/9/2009
	Nước khoáng
	Lỗ khoan 88, xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
	Thái Bình
	Công ty TNHH một thành viên Dầu khí Sông Hồng
	12
	Cục ĐC&KS VN ký TUQ Bộ trưởng

	55
	1780/GP-BTNMT
	28/9/2009
	Cát trắng
	Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
	Thừa Thiên Huế
	Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương
	24
	Cục ĐC&KS VN ký TUQ Bộ trưởng

	56
	1908/GP-BTNMT
	02/10/2009
	Đá hoa
	Kẻ Bút 3, xã Tân Xuân và xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An
	Nghệ An
	Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP
	18
	Cục ĐC&KS VN ký TUQ Bộ trưởng

	57
	1993/GP-BTNMT
	15/10/2009
	Bauxit
	Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông
	Đăk Nông
	Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam
	24
	Cục ĐC&KS VN ký TUQ Bộ trưởng


III. DANH SÁCH QUYẾT ĐỊNH THU HỒI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN
	tt
	Số Quyết định 
	Ngày 
	Loại KS
	Nội dung
	Vị trí mỏ
	Tỉnh 
	Tổ chức, cá nhân
	Ghi

 chú

	1
	1474/QĐ-BTNMT
	30/7/2009
	than
	Thu hồi Giấy phép khai thác số 2809/GP-BTNMT ngày 31/12/2009
	Đông Khe Chuối, xã Tràng Lương, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
	Quảng Ninh 
	Tổng Công ty Đông Bắc
	Cục ĐC&KS VN ký TUQ Bộ trưởng

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


IV. DANH SÁCH QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN
	tt
	Số Quyết định 
	Ngày 
	Loại KS
	Nội dung
	Vị trí mỏ
	Tỉnh 
	Tổ chức, cá nhân
	Ghi

 chú

	1
	1950/QĐ-BTNMT
	09/10/2009
	Ilmenit sa khoáng
	Phê duyệt đề án đóng cửa phần diện tích đã khai thác thuộc thân quặng số 1 của mỏ ilmenit sa khoáng theo Giấy phép khai thác số 471QĐ/QLTN ngày 07/6/1995 của Bộ Công nghiệp nặng
	Xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
	Bình Định
	Công ty Khoáng sản Bình Định Việt Nam - Malaysia
	Cục ĐC&KS VN ký TUQ Bộ trưởng

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


